
 

 

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                         : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ô                   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.                

2.                   

  ư ký    ê   òa: b                   ủ  –   ư ký Tòa án nhân dân 

q ậ   ì     ạ   

Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ  quậ  Bì     ạ  ,         ố    C í 

Minh tham gia phiên tòa:      rầ  Q     M     –   ể  sát v ê . 

Ngày 09 tháng 4  ă  2021, tạ  p ò   xử á   ò  á    â  dâ  q ậ   ì   

  ạ   xét xử sơ t ẩ  vụ á  hình sự t ụ lý số 36/2021/HSST ngày 05/02/2021 

t eo Q   t đ    đư  vụ á  r  xét xử số 63/2021/QĐXXST-HS ngày 23/3/2021 

đố  vớ  b  cáo:  

Lê Tấn P    ớ  t   :      s     ă : 1998 tạ        p ố        M   ;  ơ  

t ườ   trú: 96/11 đườ    , p ườ    , q ậ   ,       p ố        M   ; q ốc 

t c : V ệt      dâ  t c: Kinh; t     áo: không  trì   đ    c v  : 06/12;    ề 

    ệp: k      con ông Lê H và bà P ạ       . 

  ề  á : k    . 

T ề  sự: ngày 02/5/2018, b  Tòa án nhân dân q ậ   ì     ạ   r  q   t 

đ    đư  v o cơ sở c ữ  bệ   bắt b  c, t ờ   ạ  18 t á   kể từ      02/3/2018 

về      v  sử dụ   trá  p ép c  t    tú .  

Nhân thân:  

-      23/3/2014, b          P ườ   17, q ậ   ì     ạ   xử p ạt      

chính số t ề  375.000 đ    về      v  sử dụ   trá  p ép c  t    tú . 

-   á   7/2016, b          P ườ   17, q ậ   ì     ạ   xử p ạt      

c     số t ề  750.000 đ    về      v  sử dụ   trá  p ép c  t    tú . 

 ạ      : 28/9/2020 (có  ặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
    á  số: 75/2021/HSST 

Ngày 09 - 4 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bị hại: bà P ạ       ườ   V  s     ă : 2002  đ   c ỉ: 27/8 đườ    , 

P ườ    , q ậ   ,       p ố        M   . (có đơ  x   vắ    ặt) 

Người có quyền lợi, ngh a    liên quan   n    án:  

1.     ê         ườ   V, s     ă : 2001  đ   c ỉ: 105/9 đườ    , 

P ườ    , q ậ   ,       p ố        M   . (có  ặt) 

2. Ô    rầ           đ   c ỉ: 4/43 đườ    , p ườ   M, q ậ   , Thành 

p ố        M   . (vắ    ặt) 

3. Ô    rầ        Vũ  đ   c ỉ:  p 6, xã  , q ậ   , tỉ    o     . (vắ   

 ặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các t   l ệ  có tro      sơ vụ á  v  d    b    tạ  p  ê  tò ,     d    

vụ á  được tó  tắt   ư s  :  

  o    17   ờ 15 p út      28/9/2020,  ê     P đ ề  k  ể  xe  ắ   á  

  ệ         S r  s  ắ  b ể  số 59 1-671.76 lư  t     trê  đườ            , 

 ướ   từ b   xe M ề  Đ    về  ầ  Đỏ.     đ  đ   trước     số 186 đườ    , 

P ườ   E1, q ậ  F, P   ì  t    c    ư       â  đ    đ ề  k  ể  xe  ắ   á  

  ệ   o d  V s o  b ể  số 59 3-272.67 c ở c   P ạ       ườ   V lư  t     

p    trước cù   c  ề .      trê  t   c   V  đ    cầ  01 đ ệ  t oạ  d  đ      ệ  

 p o e 11 để sử dụ  ,  ê  P     s    ý đ    cướp   ật t   s  . P đ ề  k  ể  xe 

 ắ   á  áp sát từ p    s   bê  p   , dù   t   trá    ật được đ ệ  t oạ  c   V  

đ    cầ  trê  t   r   tă      bỏ c ạ . 

     â , c   V  tr     v  đ ề  k  ể  xe  ắ   á  đ ổ  t eo P đ   trước số 

268 đườ    , P ườ   E1, q ậ  F t ì xe củ  P tự nhiên b  tắt  á  k      oạt 

đ   . P bỏ xe, t  p tục c ạ  b  đ   trước số 235/7 đườ    , P ườ   E1, q ậ  F 

t ì b      Vũ  r      l    ườ  dâ  ở  ầ  đó v  c    , c   V  bắt   ữ cù   t    

vật,    o         P ườ   26, q ậ   ì     ạ   lập b ê  b   bắt   ườ  p ạ  t   

q   t   . 

 ạ   ơ q    đ ề  tr ,  ê     P k      ậ       v  p ạ  t     ư đã  ê  trê . 

 ạ    t l ậ  đ      á t   s   số 482/  Đ  S-TCKH ngày 10 tháng 11 

nă  2020 củ      đ    đ      á t   s   tro   tố tụ    ì   sự q ậ   ì     ạ   

k t l ậ : 01 (  t) đ ệ  t oạ  d  đ      ệ  Iphone 11 – 64       v    tạ  t ờ  

đ ể       28/9/2020 tr    á 12.500.000 đ   . 

Vật c ứ  : 

- 01 đ ệ  t oạ  d  đ      ệ   p o e 11. Đâ  l  t   s   củ  c   P ạ      

 ườ   V  b   ê     P cướp   ật.   ệ          q ậ   ì     ạ   đã tr  lạ  c o 

c   V  theo quy đ   . 

- 01 xe  ắ   á    ệ         S r  s  ắ  b ể  số 59T1-671.76, số  á  

C63-180383. Đâ  l  p ươ   t ệ  P sử dụ   để đ  cướp   ật t   s  . P khai 

       ốc xe  ượ  củ      Út (k     rõ l   l c ) l      ề sử  xe  ắ   á  
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trê  lề đườ   T, P ườ   E2, q ậ  F. V ệc P tự ý sử dụ   xe     để đ  cướp   ật 

thì anh U  o   to   k     b  t.  ơ q    đ ề  tr  đã t         r  soát   ư   

k     xác đ    được   ườ  đ       tê  U. 

 ác      được b  t xe  ắ   á    ệ         S r  s có số  á   63-

180383, số k      -180383 được c p b ể  số 54 2-3595 do      rầ          

đứ   tê  đă   ký.       k    đã bá  xe     c o   ườ      k     rõ l   l c  

v o  ă  2018, v ệc     bá  k     l        tờ    c ỉ    o      đă   ký xe 

c o   ườ     .           k     có  ê  cầ  tr    c  p  ì đố  vớ  xe    . 

 ơ q    đ ề  tr  đã đề      đă   báo tì  c ủ sở  ữ  đố  vớ  xe  ắ   á  

  ệ         S r  s, số  á   63-180383, số k      180383   ư   đ       

c ư  có    đ   tr    c  p. 

- 01 đ ệ  t oạ  d  đ      ệ   ok   105, số  M   354198109936835. P khai 

đâ  l  t   s   cá   â  củ  P át. 

- 01 bóp d      đe  có c ữ  &   olce &   bb   .  ê  tro   có 01 că  

cước c    dâ , 01      p ép lá  xe    t , 01      đă   ký b ể  số 59 2-

409.11, đề       tê   ê         ườ   V. Đâ  l  t   s   t     ữ trê    ườ  P. 

P k      ặt được bóp  ày vào ngày 27/9/2020. P dự đ    l ê  lạc vớ  c   V để 

tr  lạ       tờ v  x    t t ề  c   ơ    ư   c ư  k p t ực   ệ  t ì P p ạ  t   v  

b  bắt. 

Làm v ệc vớ  c    ê         ườ   V k    c   V đã b  cướp   ật bóp     

tạ  trước số 87 đườ    , p ườ   Q, quậ  P v o      27/9/2020. Đố  tượ   

cướp   ật k     rõ l   l c  v  đặc đ ể    â  dạ  , đ ề  k  ể  xe  ắ   á  

k     rõ   ệ  v  b ể  số, đã tẩ  t oát s   k   t ực   ệ       v  p ạ  t  . 

Về dâ  sự:  

    ạ  P ạ       ườ   V  đã   ậ  lạ  t   s   b  cướp   ật v  k     có  ê  

cầ  b   t ườ    ì k ác. 

     ê         ườ   V   ê  cầ    ậ  lạ  các t   s   củ   ì   đ    b  

 ơ q         sát đ ề  tr          q ậ   ì     ạ   tạ    ữ. 

Tạ  b    áo trạ   số 45/CT-VKSBTh ngày 03 tháng 02  ă  2021 củ  

V ệ  k ể  sát   â  dâ  q ậ   ì     ạ   đã tr   tố b  cáo  ê     P về t  : 

“Cướp giật tài sản” theo đ ể  d k o   2 Đ ều 171    l ật  ì   sự  ă  2015, 

sử  đổ  bổ s     ă  2017. 

 ạ  p  ê  to ,  

B  cáo  ê     P t ừ    ậ       v  cướp   ật t   s   củ   ì   v  x        

  ẹ   t p ầ   ì   p ạt. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sát   â  dâ  q ậ   ì     ạ   t ực      q  ề  c    

tố trì   b   q    đ ể  củ  V ệ  k ể  sát đố  vớ  vụ á , s   k   p â  t c  t    

c  t      v  p ạ  t    các tì   t  t tă    ặ  ,        ẹ củ  b  cáo đã   ữ 

    ê  q    đ ể  tr   tố v  đề       ức á  đố  vớ  b  cáo  ê     P từ 03  ă  

06 t á   đ   04  ă  06 t á   tù.  
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Về vật c ứ  : đề          đ    xét xử xử lý t eo q   đ    p áp l ật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rê  cơ sở     d    vụ á , că  cứ v o các t   l ệ  tro      sơ vụ á  đã được 

tr    tụ   tạ  p  ê  tò ,     đ    xét xử   ậ  đ      ư s  :
  

[1] Về tố t ng: Về      v , q   t đ    tố tụ   củ   ơ q    đ ề  tr          

q ậ   ì     ạ  , Đ ề  tr  v ê , V ệ  k ể  sát   â  dâ  q ậ   ì     ạ  ,   ể  

sát v ê  tro   q á trì   đ ề  tr , tr   tố đã được t ực   ệ  đú   về t ẩ  q  ề , 

trì   tự, t ủ tục t eo q   đ    củ     l ật  ố tụ    ì   sự. Q á trì   đ ề  tr  v  

tạ  p  ê  tò , b  cáo v    ữ     ườ  t        tố tụ   k ác k     có   ườ    o 

có ý k     oặc k      ạ  về      v , q   t đ    củ  cơ q    t         tố tụ  , 

  ườ  t         tố tụ  .  o đó các      v , q   t đ    tố tụ   củ  cơ q    t    

     tố tụ  ,   ườ  t         tố tụ   đã t ực   ệ  l  đú   t eo q   đ    củ  

p áp l ật. 

[2] Về hành  i phạm tội của bị cáo: 

[2.1]  ạ  cơ q    đ ề  tr  cũ     ư t ẩ  tr  xét  ỏ  tạ  p  ê  to         , 

    đ    xét xử   ậ  t   , b  cáo  ê     P đã t ừ    ậ  to   b       v  p ạ  

t   củ   ì     ư cáo trạ   đã  ê , lờ  k    củ  b  cáo p ù  ợp vớ  b ê  b   bắt 

  ườ  p ạ  t   q   t   , lờ  k    củ  b   ạ , các   â  c ứ  , b ê  b   t     ữ 

vật c ứ  , k t l ậ    á  đ    cù   các c ứ   cứ k ác có tro      sơ, c o t   : 

k o    17   ờ 15 p út      28/9/2020, tạ  trước số 186 đườ    , P ườ   E1, 

q ậ  F,  ê     P đã có      v  đ ề  k  ể  xe  ắ   á  áp sát từ p    s   bê  

p    xe  ắ   á  củ  c    ư       c ở t eo c   P ạ       ườ   V       s  , 

đ    lư  t     p    trước cù   c  ề . P dù   t   trá  cướp   ật được 01 đ ệ  

t oạ  d  đ      ệ   P o e 11 tr    á 12.500.000 đ    củ  c   V  r   đ    tă      

tẩ  t oát t ì b    ườ  dâ  bắt   ữ cù   t    vật.      v   ê  trê  củ  b  cáo Lê 

    P đã c   t     t   “Cướp giật tài sản” q   đ    tạ  Đ ề  171    l ật  ì   

sự  ă  2015, sử  đổ  bổ s     ă  2017. 

 [2.2]      v  củ  b  cáo l         ể  c o xã    , xâ  p ạ  đ   q  ề  sở 

 ữ  t   s   củ  c    dâ ,  â    t trật tự tr     tạ  đ   p ươ  .    cáo l    ườ  

có đầ  đủ  ă   lực trác     ệ   ì   sự, b  cáo   ậ  t ức được      v  củ   ì   

l  trá  p áp l ật   ư   vì lườ  l o đ      ố  có t ề  t ê  x  , b  cáo sử dụ   xe 

mô tô để cướp   ật v  trố  c ạ  k ỏ  sự tr   đ ổ  củ    ườ  dâ . Đâ  l  lỗ  cố ý 

củ  b  cáo. 

     v  sử dụ   xe    t  để cướp   ật v  trố  c ạ  k ỏ  sự tr   đ ổ  củ  

  ườ  dâ  v  cơ q    c ức  ă    â   o         lo lắ  , t ậ  c   có k    ă   

 â        ạ  đ   sức k ỏe, t     ạ   củ    ườ  dâ  k   t        lư  t     trê  

đườ   p ố t   c trườ    ợp “ ù   t ủ đoạ         ể ”. 

 o đó, h    v  củ  b  cáo  ê     P đã đủ     tố c   t     t   “Cướp giật 

tài sản”, t   p ạ  v   ì   p ạt được q   đ    tạ  đ ể  d k o   2 Đ ề  171    

l ật  ì   sự  ă  2015, sử  đổ  bổ s     ă  2017.   
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[2.3] Đố  vớ  vụ cướp   ật t   s   củ  c    ê         ườ   V tạ  trước số 

87 đườ    , p ườ   Q, quậ  P v o      27/9/2020.     V  k    đố  tượ   

cướp   ật k     rõ l   l c  v  đặc đ ể    â  dạ  , đ ề  k  ể  xe  ắ   á  

k     rõ   ệ  v  b ể  số, đã tẩ  t oát s   k   t ực   ệ       v  p ạ  t    s   

k   b  cướp   ật t   s   c   V  có đ   c       p ườ   Q, quậ  P trì   báo.     

   ê  q   xác      tạ  c       p ườ   Q, quậ  P,       ậ  k     có trườ   

 ợp   o trì   báo   t t   s        27/9/2020.  o đó, c ư  có đủ cơ sở k t l ậ  

b  cáo  ê     P t ực   ệ       v  cướp   ật t   s   củ  c    ê         ườ   V 

vào ngày 27/9/2020. 

 o đó, cáo trạ   tr   tố b  cáo  ê     P át l  đú   t   d    v  k      ì   

p ạt. 

[3]   t  ề t nh ti t t ng n ng, giảm nh  t ách nhi m h nh s : 

 ét b  cáo l    ườ  có   â  t â  x  , từ      ề  lầ  b  xử p ạt      c     

về      v  sử dụ   trá  p ép c  t    tú  v  b  áp dụ   b ệ  p áp xử lý      

c     đư  v o cơ sở c       ệ  bắt b  c, tuy nhiên q á trì   đ ề  tr  cũ     ư 

tạ  p  ê  tò         , b  cáo  ê     P có t á  đ  t     k ẩ  k    báo, ă   ă  

 ố  c    ê  áp dụ   tì   t  t        ẹ trác     ệ   ì   sự q   đ    tạ  đ ể  s 

k o   1 Đ ề  51    l ật  ì   sự để        ẹ   t p ầ   ì   p ạt c o b  cáo. 

[4] Về t ách nhi m dân s   à  ật chứng: 

[4.1] Về t ách nhi m dân s :  

    ạ  P ạ       ườ   V  đã   ậ  lạ  t   s   v  k      ê  cầ   ì t ê   ê  

    đ    xét xử không xem xét. 

[4.2] Về  ật chứng:  

- 01 xe  ắ   á    ệ         S r  s  ắ  b ể  số 59 1-671.76, số  á  

C63-180383. Qua xác minh do      rầ          đứ   tê  đă   ký.       

k    đã bá  xe     c o   ườ      k     rõ l   l c  v o  ă  2018, v ệc     

bá  k     l        tờ    c ỉ    o      đă   ký xe c o   ườ     .           

k     có  ê  cầ  tr    c  p  ì đố  vớ  xe    .  

 áo trạ    ê   ơ q    đ ề  tr  -         q ậ   ì     ạ   đã đề      

đă   báo tì  c ủ sở  ữ    ư   đ       c ư  có    l ê   ệ, t      ê     sơ vụ 

á  k     có t   l ệ  t ể   ệ  v ệc đã đă   báo.  o đó,     đ    xét xử   ậ  

t    cầ  t         đă   báo tro   t ờ   ạ  01  ă  kể từ      đă  ,       t t ờ  

 ạ   ê  trê  k     có c ủ sở  ữ   ợp p áp đ     ậ  t ì t c  t   s    c    q ỹ 

     ước. 

- 01 đ ện thoạ  d  đ ng hiệu Nokia 105, số IMEI: 35419809936835 của 

 ê     P dù   để l ê  lạc cá   â .     đ    xét xử xét t    đâ  l  t   s   cá 

nhân k     l ê  q    đ        v  p ạ  t    ê  cầ  t   t tr  lạ  c o b  cáo. 

- 01 bóp d      đe  có c ữ  &   olce &   bb   .  ê  tro   có 01 

că  cước c    dâ , 01      p ép lá  xe    t , 01      đă   ký xe b ể  số 59 2-
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409.11, đề       tê   ê         ườ   V.     đ    xét xử   ậ  t    cầ  t   t 

tr  lạ  c o c    ê         ườ   V. 

- 01 áo sơ    d   t   s c x   , đe , đỏ  01 q ầ  je  s d  . Đâ  l  trang 

p ục b  cáo  ặc k   t ực   ệ       v  p ạ  t  , k     có   á tr  sử dụ    ê  

    đ    xét xử   ậ  t    cầ  t   t t c  t  , t ê   ủ . 

 [5]  Về án phí: b  cáo p    c    á  p    SS  t eo q   đ    p áp l ật. 

V  các lẽ t ên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1/    ê  bố b  cáo  ê     P p ạ  t   “Cướp giật tài sản” .  

- Áp dụ   đ ể  d k o   2 Đ ề  171; đ ể  s k o   1 Đ ề  51  Đ ề  38    

l ật  ì   sự  ă  2015, sử  đổ  bổ s     ă  2017   

 ử p ạt b  cáo  ê     P 04 (bố )  ă  06 (sá ) tháng tù.   ờ   ạ  tù t    

từ      28/9/2020. 

2/ Áp dụ   Đ ề  47    l ật  ì   sự  ă  2015  Đ ề  106    l ật tố tụ   

 ì   sự  ă  2015; 

-   c  t  , t ê   ủ : 01 áo sơ    d   t   s c x   , đe , đỏ  01 q ầ  je  s d  . 

-  r  lạ  c o b   ê      ườ   V: 01 bóp d      đe  có c ữ  &   olce & 

  bb   .  ê  tro   có 01 că  cước c    dâ , 01      p ép lá  xe    t , 01      

đă   ký xe b ể  số 59 2-409.11 

-  r  lạ  c o b  cáo  ê     P: 01 đ ện thoạ  d  đ ng hiệu Nokia 105     đe , 

số IMEI: 35419809936835 

-           đă   báo tì  k    c ủ sở  ữ   ợp p áp đố  vớ : 01 xe  ắ  máy 

  ệ         S r  s     đe   ắ  b ể  số 59 1-671.76, số máy C63-180383, số 

k      -180383, loạ  xe     bá   từ 50/175cm
3
, số loạ : không.   t t ờ   ạ  01 

(  t)  ă  kể từ      đă   báo k     có c ủ sở  ữ   ợp p áp đ     ậ  t ì t c  

t   s    c    q ỹ      ước. 

 (Theo biên b      o   ậ  vật c ứ        03/3/2021   ữ          q ậ  

 ì     ạ   v      cục          á  dâ  sự q ậ   ì     ạ  ) 

3/Áp dụ   Đ ề  99    l ật tố tụ    ì   sự v       q   t số 

326/2016/U  VQ 14      30/12/2016 q   đ    về á  p  , lệ p    ò  á . 

   c b  cáo p    c    200.000 đ    á  p    ì   sự sơ t ẩ . 

   cáo v    ườ  có q  ề  lợ ,    ĩ  vụ l ê  q    đ   vụ á  có  ặt tạ  p  ê  

tò  có q  ề  k á   cáo tro    ạ  15      kể từ      t  ê  á . 

     ạ ,   ườ  có q  ề  lợ ,    ĩ  vụ l ê  q    đ   vụ á  vắ    ặt tạ  p  ê  

tò  có q  ề  k á   cáo tro    ạ  15      kể từ      tố   đạt  ợp lệ b   á .  

N     ậ : 
- TAND TP.HCM; 
- V S   q. ì     ạ    

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
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-  rạ            o  -    q. ì   

  ạ    
-     cục     q. ì     ạ  ; 
-          á   ì   sự; 
- PC.54 Công an Tp.HCM; 
-     cáo  
-   ườ  t        tố tụ    
-  ư  VP - HS.  
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